




















bán niên 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 CST Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT Người nội bộ 8.000 0,0187

1.1 CST Đồng Thị Nhuận
Mẹ đẻ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ 

tịch HĐQT

1.2 CST Nguyễn Thị Nhường
Vợ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch 

HĐQT

1.3 CST Vũ Thanh Tùng
Con đẻ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ 

tịch HĐQT
0

1.4 CST  Vũ Thanh Bình
Con đẻ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ 

tịch HĐQT
0

1.5 CST  Hoàng Lưu Ly
Con dâu của ông Vũ Văn Khẩn - 

Chủ tịch HĐQT
0

1.6 CST
Tập Đoàn Công nghiêp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chưa lưu 

ký

TKV là đơn vị công tác của ông Vũ 

Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
27.909.807  65,14 

1.7 CST
Công ty CP Kinh doanh Than 

Cẩm Phả-Vinacomin 

Công ty là đơn vị ông Vũ Văn Khẩn 

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
0

1.8 CST Công ty CP Địa chất mỏ-TKV 

Công ty CP Địa chất mỏ - TKV là 

đơn vị ông Vũ Văn Khẩn giữ chức 

vụ Chủ tịch HĐQT

0

STT Họ tên (*)

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Mối quan hệ đối với người nội bộ

Mã 

CK

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/

Địa chỉ 

liên hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN -TKV

CST

Loại BCQT: Kỳ (năm) báo cáo:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 2025)

Tên doanh nghiệp:

Mã chứng khoán:

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác)

Số 

Giấy 

NSH 

(*)

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Giấy NSH (*) 

(CCCD/Passport/ 

Giấy ĐKKD)



1.9 CST
Công ty CP Cơ khí mỏ và 

đóng tàu-TKV 

Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu - 

TKV là đơn vị ông Vũ Văn Khẩn 

giữ chức vụ Thành viên HĐQT  

0

1.10 CST
Công ty CP Sản xuất và 

Thương mại Than Uông Bí

Công ty CP Sản xuất và Thương mại 

Than Uông Bí là đơn vị ông Vũ Văn 

Khẩn giữ chức vụ Thành viên 

HĐQT  

0

2 CST Phạm Quốc Việt
Chưa lưu 

ký

TV.HĐQT, Giám 

đốc công ty
Người nội bộ 1.167 0,00272

2.1 CST Nguyễn Thị Huệ
Mẹ đẻ của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.2 CST Ngô Thị Hà
Vợ của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.3 CST Phạm An Ninh
Con đẻ của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.4 CST Phạm An Hòa
Con đẻ của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

2.5 CST Phạm Thị Lý Vân
Em gái của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.6 CST Ngô Bá Sơn
Bố vợ của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.7 CST Lê Thị Lơ
Mẹ vợ của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.8 CST Trần Quyết Thắng
Em rể của ông Phạm Quốc Việt - 

TV.HĐQT, Giám đốc công ty
0

2.9 CST
Tập Đoàn Công nghiêp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chưa lưu 

ký

TKV là đơn vị cử ông Phạm Quốc 

Việt làm Người đại diện
27.909.807  65,14 

3 CST Trần Phương Nam
091C041

974
TV. HĐQT Người nội bộ 0
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3.1 CST Đoàn Thị Hải Yến
Vợ của ông Trần Phương Nam - TV. 

HĐQT
0

3.2 CST Trần Hoàng Sơn
Con đẻ của ông Trần Phương Nam - 

TV. HĐQT
0

3.3 CST Trần Gia Huy
Con đẻ của ông Trần Phương Nam - 

TV. HĐQT
0

3.4 CST Đinh Thị Thậm
Mẹ đẻ của ông Trần Phương Nam - 

TV. HĐQT
0

3.5 CST Trần Thị Ý Thơ
Chị gái của ông Trần Phương Nam - 

TV. HĐQT
0

3.6 CST Đoàn Văn Tuấn
Bố vợ của ông Trần Phương Nam - 

TV. HĐQT
0

3.7 CST Đặng Thị Kim Thoa 
Mẹ vợ của ông Trần Phương Nam - 

TV. HĐQT
0

4 CST Mai Huy Giáp
Chưa lưu 

ký

TV. HĐQT, Phó 

giám đốc công ty
Người nội bộ 2.450 0,0057

4.1 CST Bùi Thị Lân
Mẹ đẻ của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.2 CST Nguyễn Thị Lợi
Chưa lưu 

ký

Vợ của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
2.450 0,0057

4.3 CST Mai Duy Tuân
Con đẻ của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.4 CST Mai Duy Toàn
Con đẻ của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.5 CST Mai Thị Dậu
Chị ruột của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.6 CST Mai Văn Bản
Anh ruột của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.7 CST Mại Thị Quý
Em ruột của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.8 CST Mai Chí Kiên
Em ruột của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0
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4.9 CST Mai Thị Mến
Em ruột của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.10 CST Mai Quốc Phong
Em ruột của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.11 CST Trần Thị Hải Dương
Con dâu của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.12 CST Vũ Thị Viên
Chị dâu của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.13 CST Đặng Văn TuấnTuấn
Anh rể của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.14 CST Bùi Thị Ngó
Em dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.15 CST Vũ Văn Chuẩn
Em rể của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.16 CST Nguyễn Thị Phương
Em dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. 

HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

4.17 CST Lê Thị Mai Anh
Con dâu của ông Mai Huy Giáp - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
0

5 CST Nguyễn Văn Sinh
Chưa lưu 

ký

Phó Giám đốc 

Công ty 
Người nội bộ 2.217 0,0052

5.1 CST Vũ Thị Ngọc
Chưa lưu 

ký

Vợ của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó 

giám đốc công ty
1.983 0,0046

5.2 CST Nguyễn Trung Thành
Con đẻ của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.3 CST Nguyễn Văn Ninh
Anh ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.4 CST
Nguyễn Thị Hoài

Chị ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty          
0

5.5 CST
Nguyễn Văn Minh

Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty           
0

5.6 CST
Nguyễn  Văn Bắc

Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty           
0
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5.7 CST
Nguyễn Văn Bình

Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty           
0

5.8 CST Nguyễn Thị Dinh
Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.9 CST Khương Thị Nga
Chị dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.10 CST Khương Văn Oanh
Anh rể của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.11 CST Vũ Thị Bảy
Em dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.12 CST Nguyễn Thị Lành
Em dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.13 CST Bùi Thị Hợp
Em dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.14 CST Vũ Văn Hiển
Em rể của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty
0

5.15 CST Đoàn Thị Duyên
Con dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - 

Phó giám đốc công ty

6 CST Nguyễn Ngọc Dũng
Chưa lưu 

ký

Phó Giám đốc 

Công ty
Người nội bộ 1,074 0,0025

6.1 CST Nguyễn Kim Nhung
Vợ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty
0

6.2 CST Nguyễn Văn Nghĩ
Chưa lưu 

ký

Bố đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty
4,027 0,0093

6.3 CST Vương Thị Quý
Chưa lưu 

ký

Mẹ đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty
1,074 0,0025

6.4 CST Nguyễn Bảo Anh
Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

6.5 CST Nguyễn Trung Kiên
Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

6.6 CST Nguyễn Thị Thu
Em ruột của ông Nguyễn Ngọc Dũng 

- Phó giám đốc công ty

6.7 CST Nguyễn Thị Hà
Em ruột của ông Nguyễn Ngọc Dũng 

- Phó giám đốc công ty

6.8 CST Phạm Thị Đũi
Mẹ vợ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty

6.9 CST Nguyễn Anh Dũng
Anh vợ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty

6.10 CST Lê Đức Phượng
Em rể của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty
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6.11 CST Nguyễn Thành Trung
Em rể của ông Nguyễn Ngọc Dũng - 

Phó giám đốc công ty

7 CST Đỗ Văn Kiên
Phó Giám đốc 

Công ty
Người nội bộ 0

7.1 CST Hà Thị Nga
Vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám 

đốc công ty
0

7.2 CST Đỗ Việt Dũng
Con đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

7.3 CST Đỗ Việt Hùng
Con đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

7.4 CST Đỗ Văn Chiến
Bố đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.5 CST Vũ Thị Thuận
Mẹ đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.6 CST Đỗ Hồng Khanh
Anh ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.7 CST Đỗ Văn Tân
Em ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.8 CST Đỗ Hồng Quyết
Em ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.9 CST Đỗ Trường Phi
Em ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.10 CST Hà Quang Vương
Bố vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.11 CST Nguyễn Thị Ngọc
Mẹ vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.12 CST Lương Thị Vân
Chị dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.13 CST Vũ Thị Nhật Hà
Em dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.14 CST Vũ Thị Thoa
Em dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.15 CST Hoàng Thùy Sâm
Em dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.16 CST Hà Quang Trung
Em vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

7.17 CST Hà Quang Hiếu
Em vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó 

giám đốc công ty
0

8 CST Nguyễn Ngọc Toàn
Chưa lưu 

ký

TV. HĐQT, Phó 

giám đốc công ty
Người nội bộ 113 0,0003
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8.1 CST Vũ Thị Thanh
Vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.2 CST Nguyễn Thị Phông
Mẹ đẻ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.3 CST Nguyễn Khánh Linh
Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.4 CST Nguyễn Ngọc Diệp
Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

8.5 CST Nguyễn Bích Thủy
Chưa lưu 

ký

Chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn 

- TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
2332 0,0054

8.6 CST Nguyễn Tiến Thành
Chưa lưu 

ký

Anh ruột của ông Nguyễn Ngọc 

Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc 

công ty

2098 0,0049

8.7 CST Nguyễn Kim Quế
Chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn 

- TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.8 CST Nguyễn Thị Hoa Lan
Chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn 

- TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.9 CST Vũ Quốc Lập
Bố vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.10 CST Nguyễn Thị Phụng
Mẹ vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.11 CST Trịnh Bá Hữu
Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.12 CST Phạm Thị Thanh Hà
Chị dâu của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.13 CST Ngụy Quốc Vĩ
Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.14 CST Nguyễn Thành Tuấn
Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.15 CST Vũ Thị Nga
Chị vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty
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8.16 CST Vũ Đức Hải
Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - 

TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty

8.17 CST
Tập Đoàn Công nghiêp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chưa lưu 

ký

TKV là đơn vị cử ông Nguyễn Ngọc 

Toàn làm Người đại diện
27.909.807  65,14 

9 CST Đinh Văn Chiến
021C041

168

Kế toán trưởng 

Công ty
Người nội bộ 57100 0,1207

9.1 CST Nguyễn Thị Hậu
Vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế 

toán trưởng công ty 0

9.2 CST Đinh Linh Chi
Con đẻ của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.3 CST Đinh Phương An
Con đẻ của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.4 CST Trịnh Thị Thanh
 Mẹ đẻ của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.5 CST Đinh Văn Tuấn
Anh ruột của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.6 CST Đinh Thị Thoan
Em ruột của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.7 CST Đinh Xuân Thu
Em ruột của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.8 CST Nguyễn Thị Huệ
Chị dâu của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.9 CST Ngô Văn Bình
Em rể của ông Đinh Văn Chiến - Kế 

toán trưởng công ty 0

9.10 CST Nguyễn Thị Kim Dung
Em dâu của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.11 CST Nguyễn Thị Bích
Chị vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế 

toán trưởng công ty 0

9.12 CST Nguyễn Hữu Lâm
Anh vợ của ông Đinh Văn Chiến - 

Kế toán trưởng công ty 0

9.13 CST Nguyễn Thị Liên
Chị vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế 

toán trưởng công ty 0

10 CST Nguyễn Thị Lịch TB Kiểm soát Người nội bộ 0

10.1 CST Phan Văn Doanh
Chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.2 CST Phan Thị Mai Duyên
Con ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/
https://www.thongtincongty.com/company/18cebb000-cong-ty-co-phan-co-khi-oto-uong-bi/


10.3 CST Phan Khánh Duy
Con ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.4 CST Nguyễn Trung Văn
Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. 

Ban kiểm soát
0

10.5 CST Đoàn Thị Hằng
 Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.6 CST Nguyễn Văn Mẫn
Anh ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.7 CST Nguyễn Hữu Sự
Em ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.8 CST Phan Văn Đồn
Bố chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.9 CST Phan Thị Hương
Mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.10 CST Phan Thị Thu
Em chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.11 CST Phan Văn Hiệp
Em chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - 

TB. Ban kiểm soát
0

10.12 CST
Tập Đoàn Công nghiêp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chưa lưu 

ký
Người kiểm soát phần vốn tại TKV 27.909.807 65,14

10.13 CST
Tổng Công ty Công nghiệp 

mỏ Việt Bắc-CTCP
TV Kiểm soát 0

10.14 CST
Công ty Than Quang Hanh-

TKV
Kiểm soát viên 0

10.15 CST Công ty Than Hòn Gai-TKV Kiểm soát viên 0

10.16 CST
Công ty Tuyển than Cửa Ông-

TKV
Kiểm soát viên 0

11 CST Dương Thị Thu Phong TV. Ban kiểm soát Người nội bộ 0

11.1 CST Nguyễn Hải Thông
Chồng của bà Dương Thị Thu Phong 

- TV. Ban kiểm soát
0

11.2 CST Nguyễn Hải Nam
Con đẻ của bà Dương Thị Thu 

Phong - TV. Ban kiểm soát
0

11.3 CST Nguyễn Hà Phương
Con đẻ của bà Dương Thị Thu 

Phong - TV. Ban kiểm soát
0

11.4 CST Dương Thúc Danh
Bố đẻ của bà Dương Thị Thu Phong - 

TV. Ban kiểm soát
0
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11.5 CST Nguyễn Thị Cậy
Mẹ đẻ của bà Dương Thị Thu Phong 

- TV. Ban kiểm soát
0

11.6 CST Dương Thị Thu Thuỷ
Chị ruột của bà Dương Thị Thu 

Phong - TV. Ban kiểm soát
0

11.7 CST Dương Văn Chính
Em ruột của bà Dương Thị Thu 

Phong - TV. Ban kiểm soát
0

11.8 CST Dương Đại Nghĩa
Em ruột của bà Dương Thị Thu 

Phong - TV. Ban kiểm soát
0

11.9 CST
Tập Đoàn Công nghiêp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chưa lưu 

ký

Phó Trưởng ban KH của Tập đoàn 

TKV
27.909.807 65,14

12 CST Hà Thị Diệp Anh TV. Ban kiểm soát Người nội bộ 0 0

12.1 CST Hà Văn Đạo
Bố đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. 

Ban kiểm soát
0 0

12.2 CST Đoàn Thị Lý
Mẹ đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.3 CST Lê Xuân Liệu
Chồng của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.4 CST Lê Tự Quỳnh
 Con đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.5 CST Lê Phúc Chương
Con đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.6 CST Hà Minh Nghĩa
 Em ruột của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.7 CST Hà Thị Bách Diệp
Em ruột của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.8 CST Lê Thị Minh Hoa
 Em dâu của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.9 CST Phạm Minh Tuấn
 Em rể của bà Hà Thị Diệp Anh - 

TV. Ban kiểm soát
0 0

12.10 CST
Công ty kho vận và cảng Cẩm 

Phả-Vinacomin
Người kiểm soát phần vốn của TKV 0 0

12.11 CST Công ty Than Mạo khê-TKV Người kiểm soát phần vốn của TKV 0 0

12.12 CST
Ban quản lý dự án chuyên 

ngành mỏ than -TKV
Người kiểm soát phần vốn của TKV 0 0

12.13 CST Tập Đoàn TKV
Chưa lưu 

ký
Người kiểm soát phần vốn tại TKV 27.909.807 65,14
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13 CST Nguyễn Huy Hoàng TV. Ban kiểm soát Người nội bộ 0

13.1 CST Đoàn Thị Mai Hương
Vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - 

TV. Ban kiểm soát
0

13.2 CST Nguyễn Anh Dũng
 Con đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng 

- TV. Ban kiểm soát
0

13.3 CST Nguyễn Nam Phong
 Con đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng 

- TV. Ban kiểm soát
0

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

13.4 CST Phạm Thị Ngát
 Mẹ đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng - 

TV. Ban kiểm soát
0

13.5 CST Nguyễn Văn Phương
 Bố đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng - 

TV. Ban kiểm soát
0

13.6 CST Nguyễn Hải Phi
 Anh ruột của ông Nguyễn Huy 

Hoàng - TV. Ban kiểm soát
0

13.7 CST Nguyễn Thị Hằng
Chị dâu của ông Nguyễn Huy Hoàng 

- TV. Ban kiểm soát
0

13.8 CST Đoàn Thanh Bình
Bố vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - 

TV. Ban kiểm soát
0

13.9 CST Bùi Thị Mai
Mẹ vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - 

TV. Ban kiểm soát
0

13.10 CST Đoàn Trung Kiên
Em trai vợ của ông Nguyễn Huy 

Hoàng - TV. Ban kiểm soát
0

13.11 CST Phạm Thị Hiền
Em dâu vợ của ông Nguyễn Huy 

Hoàng - TV. Ban kiểm soát
0

14 CST Đào Thị My
091C002

052
TV. Ban kiểm soát Người nội bộ 0 0

14.1 CST Đào Anh Xuyến
Bố đẻ của bà Đào Thị My - TV. Ban 

kiểm soát

14.2 CST Dương Thị Bình
Mẹ đẻ của bà Đào Thị My - TV. Ban 

kiểm soát

14.3 CST Nguyễn Kim Định
Bố chồng của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.4 CST Nguyễn Thị Cành
Mẹ chồng của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.5 CST Nguyễn Kim Cường
Chồng của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.6 CST Nguyễn Kim Thành
Con đẻ của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát
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14.7 CST Nguyễn Kim Lâm
Con đẻ của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

Còn nhỏ chưa 

có giấy NSH

14.8 CST Đào Thị Anh Thương
Chị ruột của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.9 CST Đào Thị Thùy
Chị ruột của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.10 CST Đào Thị Mến 
Em ruột của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.11 CST Đào Thị Thuần
Em ruột của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.12 CST Nguyễn Văn Bính
Anh rể của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.13 CST Trần Quang Huy
Anh rể của bà Đào Thị My - TV. 

Ban kiểm soát

14.14 CST Đào Việt Hà
Em rể của bà Đào Thị My - TV. Ban 

kiểm soát

15 CST Phạm Phú Mỹ
091C095

256SA

Người phụ trách 

quản trị, Thư ký 

Công ty

Người nội bộ 10.000 0,0233

15.1 CST Phạm Thị Hạnh
091C096

228SA

Vợ của ông Phạm Phú Mỹ - Người 

phụ trách quản trị, Thư ký Công ty
19.900 0,0464

15.2 CST Phạm Thị Mỹ Linh

 Con đẻ của ông Phạm Phú Mỹ - 

Người phụ trách quản trị, Thư ký 

Công ty

5000 0,0016

15.3 CST Phạm Phú Tuấn Minh

 Con đẻ của ông Phạm Phú Mỹ - 

Người phụ trách quản trị, Thư ký 

Công ty 

0

15.4 CST Lâm Ngọc Sơn

Con rể của ông Phạm Phú Mỹ - 

Người phụ trách quản trị, Thư ký 

Công ty

0

15.5 CST Lê Thị Ngọ

Mẹ vợ của ông Phạm Phú Mỹ - 

Người phụ trách quản trị, Thư ký 

Công ty

0

15.6 CST Phạm Phú Mong

Anh trai  của ông Phạm Phú Mỹ - 

Người phụ trách quản trị, Thư ký 

Công ty

0
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